
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP Nhà Trẻ D2  

Tên giáo viên: Trịnh Thị Hồng Nhung- Nguyễn Thị Phương Hiếu  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

-Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ (về sức khỏe, về tâm lý của trẻ, thói quen 

của trẻ)  

- Trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp:Con chào ông, bà, bố mẹ…, nhắc trẻ nói 

đủ câu 

- Hướng trẻ vào các góc chơi mà trẻ thích 

- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, cùng kể chuyện với cô 

- Xem ảnh những người thân yêu trong gia đình 

- Chuyện về những người thân yêu trong gia đình đình, những công việc mà người 

thân trong gia đình đình thường làm và trò chuyện về một số đồ sử dụng trong gia đình 

đình gần trẻ trung  

 

Thể dục sáng 

* Thể dục sáng với nhạc: Bài thể dục buổi sáng (Tuần 1+ 3) 

*Tập theo cô (Tuần 2+ 4) 

- Hô hấp: Thổi bóng - Tày: Hai tay đưa sang ngang ,hạ xuống - Thắt lưng : Quay 

người sang hai bên trái- phải - Chân: Đứng chân  

 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Vận động 

Bật qua vạch kẻ  

Vận động 

Tung bóng qua dây  

Vận động 

Đi bước vào các ô  

Vận động 

Bò qua chướng ngại 

vật. (MT4)  

MT16.2.1 

Chơi bắt 

chước một 

số hành 

động quen 

thuộc của 

những 

người gần 

gũi. Sử 

dụng được 

một số đồ 

T3 

Nhận biết tập nói 

Trò chuyện về người 

mà bé yêu nhất  

Nhận biết tập nói 

Trò chuyện về công 

việc người thân 

thường làm (MT16)  

Nhận biết tập nói 

Trò chuyện về chú 

bộ đội (MT38)  

Nhận biết tập nói 

Nhận biết màu vàng  

T4 
Làm quen văn học Làm quen văn học Làm quen văn học Làm quen văn học 



Thơ : Yêu mẹ  Truyện: Thỏ con 

không vâng lời  

Bé tập giúp mẹ  Truyện: 

Bé Mai ở nhà  

dùng, đồ 

chơi quen 

thuộc. 

MT38.3.3. 

Chơi thân 

thiện cạnh 

trẻ khác. 

MT4.2.3. 

Phối hợp 

tay, chân, 

cơ thể 

trong khi 

bò để giữ 

được vật 

đặt trên 

lưng. 

MT22.1.1. 

Thực hiện 

được 

nhiệm vụ 

gồm 2-3 

hành động. 

Ví dụ: 

Cháu cất 

đồ chơi lên 

giá rồi đi 

rửa tay. 

T5 

Âm nhạc 

Dạy hát: Mời anh lên 

tàu 

TCAN: Tai ai tinh  

Âm nhạc 

Dạy hát: Biết vâng 

lời mẹ 

TCAN: Tai ai tinh  

Âm nhạc 

Dạy hát: Cả nhà 

thương nhau  

VĐTN: Phi ngựa  

Âm nhạc 

- DH: Cùng múa vui 

- TC: Nghe âm thanh 

đoán tên nhạc cụ  

T6 

Nhận biết phân biệt  

Nhận biết hoa hồng - 

Hoa cúc  

Hoạt động tạo hình 

Di màu làm mặt 

nước  

Nhận biết phân biệt  

Nhận biết đồ dùng để 

ăn cơm  

Hoạt động tạo hình 

Di màu ổ rơm 

(MT22)  

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 

* Hoạt động có chủ đích  

- Đi chơi, tắm nắng - Quan sát thiên nhiên. 

- Quan sát đồ chơi trong sân trường. 

- Quan sát đi thám thính quanh sân trường.  

 



- Quan sát cây bưởi 

* TCVĐ 

- Tung bóng, bắt bướm, đuổi theo  

* Chơi tự do 

- Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi game trong khu vui chơi liên hoàn 2. 

Tuần 2 

* Hoạt động có chủ đích 

- Quan sát vườn cây ăn quả 

- Quan sát vườn hoa hồng 

- Quan sát thời tiết trong ngày 

- Quan sát vườn rau 

- Tham quan lớp C1 

* TCVĐ 

- Cáo và thỏ, Thổi bóng bay 

* Chơi tự do 

- Chơi với phấn, Chơi với đồ chơi Ngoài trời 3.  

Tuần 3 

* Hoạt động có chủ đích 

- Đi dạo, tắm nắng, trong sân trường 

- Quan sát vườn rau 

- Quan sát vườn hoa hồng 

- Quan sát cây hoa lan 

- Thăm phòng cô Hiệu trưởng 

* TCVĐ 

- Dung dăng dung dẻ, Trời nắng trời mưa  

* Chơi tự do 

- Chơi với lá khô, Chơi với đồ chơi ngoài trời 4.  

Tuần 4  

* Hoạt động có chủ đích 

- Quan sát thời tiết trong ngày 



- Quan sát vườn rau 

- Quan sát vườn hoa 

- Quan sát cây bưởi 

- Giao lưu cùng các bạn Lớp D1 

. *TCVĐ 

- Lộn cầu vồng, Trời nắng trời mưa, Bắt bướm 

Chơi tự do 

- Chơi vói phấn hoa, chơi với đồ chơi ngoài trời.  

Chơi tập ở các góc 

+ Tuần 3:Trò chuyện về chú bộ đội (MT38)  
 

+Tuần 4: Di mầu ổ rơm (MT22)  

MT38.3.3. 

Chơi thân 

thiện cạnh 

trẻ khác. 

MT22.1.1. 

Thực hiện 

được 

nhiệm vụ 

gồm 2-3 

hành động. 

Ví dụ: 

Cháu cất 

đồ chơi lên 

giá rồi đi 

rửa tay. 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Thực hiện các hoạt động ăn, ngủ bảo vệ sinh theo chế độ sinh hoạt 1 ngày.  

Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín, uống chín, lau mặt, lau miệng, 

uống nước sau khi ăn  

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

1.Tuần 1  

* Vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài búp bê  

- Chơi trò chơi: Chiếc túi kỳ diệu  

- Ôn chuyện với bé về những người thân trong gia đình Ôn truyện chào cháu ạ (MT12)  
 

MT12.2.2. 

Chấp 

nhận: đội 

mũ khi ra 

nắng; đi 



Rèn luyện kỹ năng năng khiếu màu sắc  

- Ôn lại bài hát Cháu yêu bà  

* Chơi theo ý thích  

2. Tuần 2  

* Vận động nhẹ nhàng bài Nhảy con gà  

- Chơi trò chơi Nu na nu nống  

- Ôn trò chuyện cùng bé về mẹ của bé  

- Ôn bài thơ: Yêu mẹ. Nghe cô kể chuyện: Sẻ con đáng yêu 

- Ôn nhận biết về màu đỏ 

- Ôn bài hát Mẹ yêu không nào  

* Chơi theo ý thích  

3. Tuần 3  

* Vận động nhẹ nhàng bài Vũ điệu rửa tay  

- Chơi game Vắt nước cam  

-Trò chuyện về chú bộ đội  

- Ôn bài thơ: Bé tập giúp mẹ 

-Luyện kỹ năng ngón tay 

- Ôn lại bài hát Cả nhà thương nhau  

* Chơi theo ý thích  

4. Tuần 4  

* Vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài Trời nắng mưa trời  

- Chơi trò chơi: Con ban đêm  

- Trò chuyện cùng bé về công việc những người thân thường làm  

- Kể chuyện cùng cô: Truyện Thỏ con không vâng lời  

- Luyện kỹ năng xếp thứ tự vòng (MT33)  

giày dép; 

mặc quần 

áo ấm khi 

trời lạnh. 

MT33.2.2. 

Nhận biết 

được trạng 

thái cảm 

xúc vui, 

buồn, sợ 

hãi. 

Chủ đề - Sự kiện  Người bé yêu thích  
Những việc người thân 

thường làm  
Chú bộ đội kính yêu  

Những đồ dùng trong 

gia đình bé  
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 



ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

 

02/12/2024 

Đã ký số 

 

02/12/2024 

Đã ký số 

 

02/12/2024 

Đã ký số 

 


